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Ngày 

thứ 

Tiết 

theo 

TKB 

Tiết 

theo 

PPCT 

 

Môn 

 

Tên bài dạy 

ĐD DH 

 

 

Hai 

9/5 

1  Chào cờ Sơ kết tuần  

2 129 Tiếng việt(Đ) Chuyện quả bầu. 
BGĐT 

3 130 Tiếng việt(Đ) Chuyện quả bầu. 
BGĐT 

4 161 Toán Ôn tập phép cộng, trừ trong phạm vi 100 
BGĐT 

5 33 Đạo đức Em tuân thủ quy định nơi công cộng (T2) BGĐT 

6  Thư viện Đọc sách  

7  HDH  BN 

 

 

Ba 

10/5 

1 33 Tiếng việt(TV) Ôn chữ hoa A,M,N (kiểu 2). Chữ mẫu 

2  Tiếng anh   

3 162 Toán Ôn  phép cộng, phép trừ trong phạm vi 100 BGĐT 

4 33 Tiếng việt(N-N) Chuyện quả bầu. 
BGĐT 

5  GDTC Ôn tập động tác ném rổ hai tay trước ngực  

6  Âm nhạc Nghe nhạc: Mùa hè ước mong.Vận dụng   

7  HDH  BN 

 

 

Tư 

11/5 

1 131 Tiếng việt(Đ) Khám phá dãy biển ở Trường Xa 
BGĐT 

2 132 Tiếng việt(Đ) Khám phá dãy biển ở Trường Xa 
BN,BGĐT 

3  Mĩ thuật Con rối đáng yêu 
 

4 163 Toán Ôn tập phép cộng, phép trừ trong PV 1000 BGĐT 

5 65 TNXH Luyện tập ứng phó với thiên tai BGĐT 

6 33 HĐTN Nghề nào tính nấy BGĐT 

7  HDH  
BN 

 

 

Năm 

12/5 

 

1 33 Tiếng việt(CT) Khám phá dãy biển ở Trường Xa BGĐT 

2 164 Toán Ôn tập phép cộng, phép trừ trong PV 1000 BN,BGĐT 

3 33 Tiếng việt(LT) Mở rộng vốn từ về các loài vật dưới biển. 

dấu chấm, dấu phẩy. 

BN,BGĐT 

4  GDTC Ôn tập động tác ném rổ hai tay trước ngực  

5 66 TNXH Luyện tập ứng phó với thiên tai BGĐT 

6  GD ĐP GD KNS ( Bài 2 :Người khách lịch sự (T2)  BGĐT 

7  HDH  BN 

 

 

Sáu 

13/5 

1 33 Tiếng việt(LT) Viết đoạn văn kể về một buổi đi chơi BGĐT 

2 165 Toán Ôn tập phép cộng, phép trừ trong PV1000 BGĐT 

3 33 Tiếng việt Đọc MR BGĐT 

4  Tiếng anh   

5  TCMT Mùa hè của em ( T1) Giấy vẽ,… 

6  HDH  BN 

7  HĐTN SHL  

         Ngày 10 tháng 5.năm 2022  TSĐ 

D: 26 

       TT 

 


